
Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

1 PHẠM  THỊ  NGỌC OANH Sinh học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi cấp tỉnh (2014) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2015) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2016) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2022) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2007) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2008) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2009) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2010) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2011) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2006) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2007) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2008) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2010) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2015) [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2020) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2011) [cá nhân]

Nữ 01/04/1972 28/11/1997

DANH SÁCH CHI TIẾT KẾT QUẢ XẾP HẠNG XÉT THĂNG HẠNG



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

2 PHẠM THỊ NGUYỆT THƠ Ban Giám Hiệu Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2005) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2009) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành XS 5 năm liền) [cá nhân]
• Bằng khen của Bộ, ban, ngành trung ương [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) [cá nhân]
• Bằng khen LĐLĐ, tỉnh Đoàn (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) 
[cá nhân]
• Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường [cá nhân]
• Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 

Nữ 26/06/1976 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

3 NGUYỄN HỮU LAM Ban Giám Hiệu Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen của BTV Tỉnh ủy (đột xuất, chuyên đề, hằng năm) (2015) [cá 
nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2009) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2023) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2007) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2019) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2003) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2009) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Chi bộ Trường (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Chi bộ Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Đảng bộ Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Đảng bộ Trường (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2020) [cá nhân]

Nam 20/10/1977 09/05/2000



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

4 Võ Ngọc Đại Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen của Bộ, ban, ngành trung ương (2012) [cá nhân]
• Bằng khen Tỉnh đoàn (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) (2009) 
[cá nhân]
• Bằng khen LĐLĐ, tỉnh Đoàn (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) 
(2011) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2007) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2008) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2009) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2022) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2004) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Chi bộ Trường (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Đảng bộ Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2009) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]

Nam 02/10/1979 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

5 VƯƠNG THỊ TUYẾT Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2010) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2011) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2022) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2022) [cá nhân]
• Bằng khen của Bộ, ban, ngành trung ương (2024) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2010) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2012) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2021) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2016) [cá nhân]

Nữ 02/11/1980 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

6 Lương Chấn Vinh Sinh học Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [cá nhân]
• Bằng khen Tỉnh đoàn (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2007) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]

Nam 14/06/1975 07/09/1998



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

7 BÙI PHONG BÃO Vật Lí Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen Liên đoàn Lao động (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) 
(2010) [cá nhân]
• Bằng khen Tỉnh đoàn (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) (2004) 
[cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2007) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2008) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2009) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2022) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2004) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2012) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2024) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2003) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2004) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2009) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2022) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2002) [cá nhân]

Nam 01/10/1978 09/05/2000



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

8 Huỳnh Thanh Tú GDTC - QPAN Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2023) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2022) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2019) [cá nhân]
• Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trao thanh niên khối 
trường học (2012) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trao thanh niên khối 
trường học (2015) [cá nhân]
• Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trao thanh niên khối 
trường học (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2022) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]

Nam 25/06/1980 09/12/2005



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

9 Lương Thị Kim Thu Toán Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2005) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2007) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường (2025) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2004) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2006) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2013) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2015) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2017) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2018) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2005) [Cá nhân]

Nữ 12/03/1979 09/03/2001



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

10 Lê Thị Mai Hương Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2022) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2010) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2011) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2020) [cá nhân]
• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2017) [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]

Nữ 24/10/1980 17/12/2003



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

11 NGUYỄN HÀM THẮNG Vật Lí Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen LĐLĐ, tỉnh Đoàn (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) 
(2013) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2010) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2019) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2013) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tỉnh (2024) [Cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2012) [Cá nhân]

Nam 04/12/1982 09/06/2004



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

12 NGUYỄN CÔNG SỰ GDTC - QPAN Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen LĐLĐ, tỉnh Đoàn (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) 
(2000) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2012) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2023) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (1998) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2007) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2013) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2016) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận GV cốt cán (2009) [cá nhân]

Nam 08/03/1976 28/11/1997



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

13 NGUYỄN THỊ THU HÀ Vật Lí Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2004) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2015) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2022) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2012) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2015) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]

Nữ 30/07/1974 18/04/1998



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

14 Phạm Thị Dung Tin học Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen của UBND tỉnh (công trạng, đột xuất, phong trào) (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2022) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2011) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2024) [cá nhân]

Nữ 26/12/1978 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

15 PHẠM THỊ NGỌC THI Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Bằng khen Liên đoàn Lao động (Tương đương Mức 10: Bằng khen cấp Tỉnh) 
(2019) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2006) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 (2015) [cá 
nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2016) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận tham gia Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên cốt 
cán về đổi mới phương pháp dạy học (2007) [cá nhân]
• Chấm giáo viên giỏi cấp tỉnh (2023) [cá nhân]
• Chấm giáo viên giỏi cấp trường (2025) [cá nhân]
• Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (2023) [cá nhân]

Nữ 07/12/1979 20/09/2001



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

16 Trương Thị Hoàng Lam Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2024) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2022) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2005) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2024) [cá nhân]
• Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục - Năm 2021 - Trương Thị Hoàng Lam 
(2021) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2021) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2020) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2019) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2016) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2010) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2015) [cá nhân]

Nữ 05/04/1978 31/10/2000



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

17 Trần Thị Quế Quyên Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2009) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2011) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2012) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2019) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2020) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2021) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2022) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [Cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [Cá nhân]
• Chứng nhận của Liên đoàn lao động tỉnh Đắk  Lắk: Danh hiệu "Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà 2010-2015k (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Đảng bộ Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Đảng bộ Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Đảng bộ Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2013) [cá nhân]

Nữ 20/04/1974 28/11/1997



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

18 NGUYỄN THỊ CHUYÊN Toán Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2021) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2012) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2025) [cá nhân]
• Đảng viên hoàn thành XSNV năm 2016 (2016) [cá nhân]
• Đảng viên hoàn thành XSNV năm 2017 (2017) [cá nhân]
• Đảng viên hoàn thành XSNV năm 2019 (2019) [cá nhân]
• Đảng viên hoàn thành XSNV năm 2020 (2020) [cá nhân]
•  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”   (2023) [cá nhân]

Nữ 25/09/1980 15/09/2001



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

19 Võ Thị Minh Lý Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2008) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2008) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2009) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [Cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2006) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2021) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2022) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2017) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2018) [cá nhân]
• Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2023  (2023) [cá nhân]

Nữ 08/02/1981 08/12/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

20 TRẦN THỊ QUỲNH HOA Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2007) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2007) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác chủ nhiệm lớp ( hội phụ 
huynh khen) (2005) [cá nhân]
• Bằng Trung cấp lý luận chính trị (2020) [cá nhân]
• Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (2026) [cá nhân]
• Chứng chỉ quản lý giáo dục (2016) [cá nhân]
• Chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận bồi dưỡng khung năng lực số (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khóa học English – for- Teaching (2017) (2017) [cá 
nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khóa học ICT trong dạy học Tiếng Anh (2017) 
(2017) [cá nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khóa học kiểm tra và đánh giá dành cho giáo viên 

Nữ 20/09/1975 28/11/1997



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

21 PHẠM THỊ NGỌC LAN Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2003) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2004) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2004) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2003) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2002) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2002) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận  GV cốt cán (2007) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục (2021) [cá nhân]
• Chứng nhận đạt Danh hiệu Giỏi việc nước đảm việc nhà (2015) [cá nhân]

Nữ 05/05/1977 22/10/1999



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

22 Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2010) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2009) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2019) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo  (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2009) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2020) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2016) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2010) [cá nhân]

Nữ 22/12/1974 25/09/2001



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

23 Nguyễn Thị Mùi Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2010) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2011) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2023) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2009) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Chi bộ Trường (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2011) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2011) [cá nhân]
• Tham gia làm giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS Câp tỉnh năm học 
2020-2021 (2021) [cá nhân]
• Tham gia Ban giám khảo chấm thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2024-
2025 (2025) [cá nhân]
• Tham gia chấm SKKN cấp trường năm học 2025-2026 (2026) [cá nhân]
• Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo 
(2023) [cá nhân]
• Tham gia Hội đồng tham vấn , đánh giá hiệu quả và  phạm vi ảnh hưởng  của 
Sang kiến cấp ngành Giáo Dục (2026) [cá nhân]

Nữ 02/09/1979 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

24 Nguyễn Thị Ngọc Tú Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2012) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2013) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2012) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2015) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2013) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]

Nữ 10/02/1983 08/12/2006



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

25 Tam Bou Branh Tin học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [Cá nhân]
• Chứng nhận bài giảng ĐT E-Learing Sở GD & ĐT  (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2019) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2020) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2021) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• khen hoàn thành xuất sắc Đảng bộ trường (2024) [cá nhân]
• khen hoàn thành xuất sắc Đảng bộ trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]

Nam 01/12/1974 09/09/2003



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

26 LÊ NGỌC OANH GDTC - QPAN Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [Cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]

Nam 14/02/1976 05/09/2000



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

27 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2012) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2017) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2012) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2009) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2017) [cá nhân]

Nữ 02/06/1981 09/09/2003



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

28 Trần Thị Thanh Thủy Sinh học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2012) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2008) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2010) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2015) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]

Nữ 17/11/1975 01/09/1998



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

29 Nguyễn Thị Hồng Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2008) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2006) [cá nhân]
• Giấy khen của chủ tịch công đoàn  (2024) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận bồi dưỡng khung năng lực số (2026) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận bồi dưỡng tổ chức hiệu quả hoạt động đánh giá thường 
xuyên trong dạy học môn Tiếng Anh ở bậc THPT (2024) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận bồi dưỡng Ứng dụng AI trong dạy học Tiếng Anh (2024) 
[cá nhân]
• Giấy chứng nhận bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên sâu 
đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018 
môn TIẾNG ANH (2024) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận  TEACHABLE MACHINE (2025) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận bồi dưỡng xây dựng trợ lý Ai cá nhân phục vụ dạy và học  
(2025) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận bồi dưỡng phân tích trực quan hóa dữ liệu - Giáo dục 
STEM trong kỉ nguyên  (2025) [cá nhân]
• Quyết định phụ cấp tâm niên  (2025) [cá nhân]
• Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]

Nữ 13/11/1976 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

30 Cao Thanh Tuấn Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2007) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2014) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2019) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2014) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2015) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2011) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2021) [cá nhân]
• Chứng chỉ BDTX cán bộ quản lí (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận tâp huấn NCNL cho giáo viên cốt cán (2007) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]

Nam 15/09/1981 06/09/2004

31 Nguyễn Thị Thanh Huyền Vật Lí Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2022) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2021) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [Cá nhân]
• Giáo viên hướng dẫn Học sinh giỏi cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Giáo viên hướng dẫn Học sinh giỏi cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Giáo viên hướng dẫn Học sinh giỏi cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Giáo viên hướng dẫn Học sinh giỏi cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2020) [cá nhân]

Nữ 26/12/1983 09/12/2005



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

32 Phạm Quang Sáng Tin học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [Cá nhân]
• Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường (2025) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2026) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]

Nam 16/09/1984 28/08/2009

33 Lê Thị Phương Tin học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2010) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2011) [cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2007) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2012) [cá nhân]
• Giấy khen Chủ tịch UBND cấp xã (2026) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2025) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2011) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2012) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2025) [cá nhân]
• Có thành tích trong các phong trào của nhà trường (2016) [cá nhân]
• Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (2020) [cá nhân]
• Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (2023) [cá nhân]
• Giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp trường (2025) [cá nhân]
• Đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào năm 2025-2026 (2026) [cá nhân]
• Giáo viện dạy giỏi cấp trường (2011) [cá nhân]
• Giáo viên dạy giỏi cấp trường (2013) [cá nhân]
• Giáo viên dạy giỏi cấp trường (2025) [cá nhân]
• Giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010-2020 (2020) [cá nhân]
• Giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2021-2022 (2022) [cá nhân]
• Giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2023-2024 (2024) [cá nhân]

Nữ 01/12/1983 23/02/2006



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

34 Vũ Thị Thu Hiền Sinh học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2013) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2019) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2019) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2020) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2025) [Cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2018) [cá nhân]

Nữ 17/11/1984 20/03/2007



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

35 Phạm Thị Hải Yến Vật Lí Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2018) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2021) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2017) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2017) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]

Nữ 12/08/1980 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

36 Nguyễn Thị Huỳnh Thúy Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2011) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2019) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2013) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2012) [cá nhân]

Nữ 16/03/1977 28/10/2003



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

37 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo khung năng lực số cho giáo 
viên năm2026 (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khóa học xây dựng trợ lý AI cá nhân phục vụ dạy và 
học (2025) [cá nhân]

Nữ 30/09/1979 03/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

38 Nguyễn Đại Vĩnh Hảo Vật Lí Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2018) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2023) [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2016) [Cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2019) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2017) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]

Nam 19/01/1975 12/08/2005



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

39 H' Phương Byă Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2016) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2016) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2015) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận của Giám Đốc sở  (2016) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận của Giám Đốc sở  (2016) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận của Giám Đốc sở  (2017) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận của Giám Đốc sở  (2017) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận của Giám Đốc sở  (2018) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]

Nữ 02/10/1983 08/09/2006



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

40 Nguyễn Thị Hậu Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2006) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2015) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2002) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Đã tham gia hội thi GVCN lớp giỏi cấp trường năm 2023-2024 
(2023) [cá nhân]
• KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (2021) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (2020) [cá nhân]

Nữ 30/05/1977 14/09/1999

41 Nguyễn Thị Thanh Hà Toán Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2008) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2012) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2024) [cá nhân]

Nữ 03/01/1976 09/04/2000



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

42 Lương Thị Hải Vân Văn Phòng Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020) [Cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2024) [Cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2020) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]

Nữ 02/02/1987 28/12/2016

43 Văn Thị Thương Vật Lí Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019) [cá nhân]
• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tỉnh (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường [cá nhân]

Nữ 19/08/1984 04/09/2007

44 Nguyễn Thị Minh Hải Tin học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2013) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2017) [cá nhân]
• SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  LOẠI C (2014) [cá nhân]
• SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  LOẠI C (2015) [cá nhân]
• SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  LOẠI C (2017) [cá nhân]
• CÔNG ĐOÀN KHEN  (2024) [cá nhân]

Nữ 16/08/1985 12/09/2008



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

45 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA Toán Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2005) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2013) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2012) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (2026) [cá nhân]

Nữ 12/01/1978 27/08/1998

46 LÊ ĐẶNG THỊ HẠNH VY Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2014) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2016) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận: Đạt giải nhì "Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho 
Giáo viên THPT" (2015) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận: Đạt giải nhì "Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho 
Giáo viên THPT" (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2014) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận của Ban thường vụ Liên Đoàn Lao Động tỉnh Đắk Lắk 
trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 
2015 (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2019) [cá nhân]

Nữ 20/02/1981 01/03/2006



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

47 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Sinh học Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013) [Cá nhân]
• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2018) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2013) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2012) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (20217) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2018) [cá nhân]

Nữ 04/10/1980 10/04/2006

48 VŨ THỊ LÀI Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích đạt 
giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2024 -2025 (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích xuất 
sắc trong các phong trào năm học 2025 - 2026 (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Giám đốc Sở GD ĐT vì thành tích có SKKN đạt loại B- 
SKKK, đề tài, nghiên cứu năm học 2023 -2024 (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích xuất 
sắc trong việc bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh năm học 2022 - 2023 (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Giám đốc Sở GD ĐT vì thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ 
năm học 2022 - 2023 (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành 
tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2022- 2023 (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích xuất 
sắc trong bồi dưỡng HSG Olympic 10/3 năm 2018 (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích xuất 
sắc trong các hoạt động, phong trào của nhà trường năm học 2017- 2018 
(2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích xuất 
sắc trong bồi dưỡng HSG Olympic 10/3 năm 2017 (2017) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích là 
GVCN lớp xếp vị thứ nhất K12 về học tập năm học 2026- 2017 (2017) [cá 
nhân]
• Chứng nhận của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát: Đã có thành tích 
đạt giải Khuyến khích trong" Hội thi GV dạy giỏi cấp trường" năm học 2024 -
2025 (2025) [cá nhân]

Nữ 02/02/1985 20/09/2008



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

49 LÊ CÔNG DŨNG GDTC - QPAN Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của giám đốc sở giáo dục và đào tạo tạo (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2013) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]

Nam 15/06/1978 08/09/2006

50 Vương Quốc Khoa Toán Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường (2022) [cá nhân]
• Giám khảo kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (2026) [cá nhân]

Nam 20/03/1989 28/12/2016

51 Phạm Thị Thu Hiền Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2005) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường (2024) 
[cá nhân]
• Giấy chứng nhận đã hoàn thành khung năng lực số cho giáo viên (2026) [cá 
nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khoá học Teachable Machine (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khoá học Phân tích và trực quan hoá dữ liệu-Giáo 
dục stem trong kỉ nguyên AI (2025) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận năng lực giảng tiếng Anh theo chương trình phổ thông 2018 
(2022) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận Xây dựng và phát triển môi trường học ngoại ngữ (2022) 
[cá nhân]
• Giấy chứng nhận Thị, đánh giá ngoại ngữ (2022) [cá nhân]

Nữ 31/10/1979 01/12/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

52 Nguyễn Thị Khuyến Toán Giáo viên THPT hạng II

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  (2021) [cá nhân]
• Đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2023) [cá nhân]
• Đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]

Nữ 12/12/1989 22/11/2011

53 Dương Văn Minh Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Chủ tịch UBND cấp xã (2007) [cá nhân]
• Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường (2007) [cá nhân]
• Giáo viên giỏi tỉnh (NH: 2006-2007) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng [cá nhân]

Nam 05/05/1977 25/09/2001

54 Võ Thị Kim Quy Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2011) [cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2004) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2005) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2010) [cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2005) [Cá nhân]
• Giấy khen Ban, ngành, đoàn thể, UB MTTQ tỉnh (2015) [Cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2011) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2004) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2020) [cá nhân]
• KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (2021) [cá nhân]
• Chứng Nhận: KHUNG NĂNG LỰC SỐ CHO GIÁO VIÊN NĂM 2026 
(2026) [cá nhân]
• Chứng Nhận Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Tiếng Anh Như Một Ngôn 
Ngữ Thứ Hai. (2024) [cá nhân]
• Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm: Kiểm tra và đánh giá (2023) 
[cá nhân]
• Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm: Phát triển môi trường dạy học 
ngoại ngữ  (2023) [cá nhân]
• Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm: Phương pháp giảng dạy Tiếng 
Anh (2026) [cá nhân]
• Chứng Nhận: CEFR C1 (JETSET Level 6) (2018) [cá nhân]
• Bồi Dưỡng Thường Xuyên: Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý, Giáo Viên THPT  

Nữ 24/07/1975 09/09/2002



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

55 NGUYỄN THỊ HOÀNG QUỲNH Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2008) [cá nhân]
• Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục (2007) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2021) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2006) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2007) [cá nhân]
• Thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng HSG Olympic 10/3 lần thứ 3  
(2018) [cá nhân]
• Thành tích xuất sắc trong các hoạt động, phong trào của nhà trường (2018) 
[cá nhân]
• Giáo viên dạy giỏi cấp trường (2025) [cá nhân]
• Đã tham dự hội thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi" (2023) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận đã học xong học phần Quản lý hành chính Nhà nước và 
Quản lý ngành GD - ĐT (2004) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận Đã tham dự Hội thảo tập huấn năng lực cho giáo viên cốt 
cán trường THPT về đổi mới PPDH theo CT và SGK 10 (2007) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận Đã tham dự Hội thảo tập huấn năng lực cho giáo viên cốt 
cán trường THPT về đổi mới PPDH theo CT và SGK 10 (2009) [cá nhân]
• Giấy chứng nhận Đã tham dự khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên 
THPT tỉnh Đăk Lăk (2011) [cá nhân]

Nữ 31/08/1981 06/09/2004

56 Đặng Thị Thanh Thuỳ Toán Giáo viên THPT hạng II

• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2017) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [Cá nhân]
• Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường (2018) [Cá nhân]
• Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường (2022) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường (2020) [Cá nhân]
• Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường (2017) [Cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [Cá nhân]

Nữ 15/02/1983 09/09/2005



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

57 Phạm Thị Thắm Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]

Nữ 02/10/1983 31/08/2007

58 Nguyễn Thị Hà Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021 (2021) 
[cá nhân]
• Giấy khen: Có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng HSG cấp trường năm 
học 2021-2022 (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [cá nhân]
•  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (2023) [cá nhân]

Nữ 16/09/1977 25/09/2001

59 Y Duy Êban Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Thành đoàn (2018) [Cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường (2019) [cá nhân]

Nam 30/09/1985 20/09/2008



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

60 ĐẶNG THỊ THƠM Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Thành đoàn (1999) [Cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2017) [cá nhân]
• Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của bộ  (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2019) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (1999) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận hoàn thành giáo dục STEM (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khóa học : Teachable Machine (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận hoàn thành khung năng lực số (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2021) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2026) [Cá nhân]

Nữ 06/07/1975 14/09/1999

61 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Toán Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen của Thủ trưởng Sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã (2013) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2013) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2012) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2012) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2016) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2023) [cá nhân]

Nam 27/01/1981 08/09/2003



Xếp hạng Họ và tên Tổ chuyên môn Chức danh đăng ký
Chi tiết toàn bộ thành tích

(Của cá nhân)
Giới tính Ngày sinh Ngày vào ngành

62 Hoàng Thị Minh Tâm Sử - Địa - GDKT&PL Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo (2026) [Cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2023) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2024) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2023) [cá nhân]

Nữ 08/10/1987 30/06/2020

63 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Hoá học Giáo viên THPT hạng II

• Giáo viên dạy giỏi cấp trường  (2017) [cá nhân]
• Giáo viên dạy giỏi cấp trường  (2025) [cá nhân]
• Giáo viên dạy giỏi cấp trường  (2016) [cá nhân]
• Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường  (2023) [cá nhân]
• Chứng nhận SKKN cấp sở (2017) [cá nhân]
• Giấy khen Công Đoàn trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen lớp chủ nhiệm đậu tốt nghiệp 100% (2024) [cá nhân]

Nữ 25/09/1987 08/10/2010

64 Bùi Hoài Thanh Ngọc Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2022) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2018) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2015) [cá nhân]

Nữ 05/03/1979 25/09/2001

65 HỒ ANH TUẤN GDTC - QPAN Giáo viên THPT hạng II

• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2011) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2020) [cá nhân]
• Giấy khen của Hiệu trưởng (2026) [cá nhân]
• Giấy khen của Công đoàn Trường (2017) [cá nhân]

Nam 10/05/1983 08/12/2005

66 Trần Thị Thuận Tin học Giáo viên THPT hạng II

• Giấy khen của Công đoàn Trường (2024) [cá nhân]
• Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh (2024) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trường (2024) [cá nhân]
• Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Trường (2025) [cá nhân]

Nữ 21/07/1985 28/08/2009

67 PHẠM NGỌC TRIỀU GDTC - QPAN Giáo viên THPT hạng II
• Chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường (2025) [Cá nhân]
• Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (2020) [cá nhân]

Nam 13/05/1982 12/09/2008


